
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /XMCP- ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày       tháng  11  năm 2025 

V/v Báo giá sửa chữa, cải tạo và nâng cấp phòng làm 

việc tại Mỏ đá vôi 

 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

1 

Cung cấp và 

thi công Sơn 

nội và ngoại 

thất cho 02 

phòng làm 

việc 

- Sơn nội thất: 1 nước lót, 

hai nước phủ, bề mặt 

bóng, gốc nước (Tham 

khảo Sơn Dulux inspire 

mã 39AB) 

- Sơn màu vàng nhạt. 

M2 110 

  
- Sơn ngoại thất: 1 nước 

lót, hai nước phủ, bề mặt 

bóng, gốc nước (Tham 

khảo Sơn Dulux inspire 

mã 79AB) 

- Sơn màu ghi sáng. 

M2 130 

2 

Bóc tường 

bị bong tróc 

và xử lý bột 

bả 

Cạo bỏ lớp sơn và bột bả 

cũ bị bong tróc, phồng 

rộp. 

- Vệ sinh bề mặt, xử lý 

bụi phấn, mảng yếu. 

- Trét lại bột bả (02 lớp), 

sửa phẳng các vết lõm, rỗ. 

- Mài nhẵn và làm sạch bề 

mặt sau khi khô. 

- Kiểm tra độ phẳng và độ 

bám dính trước khi bàn 

giao. 

M2 18   

1466 19

Số và ký hiệu: 1466/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 19/11/2025

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    
20

78
12

_N
gu

ye
n T

hi 
Quy

 D
uo

ng
_1

6:2
8 1

9/1
1/2

02
5  

    
    

20
78

12
_N

gu
ye

n T
hi 

Quy
 D

uo
ng

_1
6:2

8 1
9/1

1/2
02

5  
    

    

Ph
o T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

19
/11

/20
25

 15
:58

:58
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
19

/11
/20

25
 15

:58
:58

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 
 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

3 

Tháo dỡ mái 

tôn, khung 

giá đỡ mái  

- Tháo tôn, tháo vít, thu 

gom về điểm tập kết. 

- Tháo xà gồ, li tô, giằng 

phụ bằng máy cắt/hàn. 

- Hạ khung từ độ cao 4,2 

m, đảm bảo an toàn. 

- Dọn vệ sinh, gom phế 

liệu 

M2 50   

4 

Gia công, 

lắp dựng 

khung, mái 

tôn nhà làm 

việc. 

- Gia công, lắp đặt 64 m 

thép hộp mạ kẽm 

1.4mm×30×60mm 

- Cung cấp lắp đặt tôn 

màu xanh dương dày 

0.35mm, sóng vuông 5 

sóng. 

M2 50   

5 

Tháo và 

thay thế 01 

ô kính cửa 

sổ 

 

- Kính thước ô kính của 

sổ: 600 × 800 mm. 

- Tháo dỡ ô kính cũ. 

- Lắp đặt kính mới dày 5 

mm, kính trong suốt (kính 

dán an toàn 2 lớp).  

- Bắn keo làm kín, hoàn 

trả mép và vệ sinh. 

Tấm 1   

6 

Cung cấp 

thiết bị nhà 

vệ sinh và 

lắp đặt 

Tháo dỡ bình nóng lạnh 

và phụ kiện vệ sinh (như 

gương soi, vòi rửa ,vòi 

sen ,hộp đựng giấy vệ 

sinh,..) cũ hỏng 

Công 1   

Bình nóng lạnh Ariston 

30L AN2 30 RS (công 

suất 2500W dung tích 

30L) hoặc mẫu tương 

đương. 

Cái 1   

Aptomat 2P Panasonic 

20A 
Cái 1   

Số và ký hiệu: 1466/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 19/11/2025
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TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

  

Ống PPR D25 dày 3,5mm m 5   

Co 90° PPR Ø25 Cái 2   

Tê PPR Ø25 Cái 1   

Rắc co PPR Ø25 Cái 2   

Van bi Ø25 Cái 1   

Ống nhựa PVC D 27 m 6   

Tê PVC 27 Cái 1   

Măng sông PVC 27 Cái 1   

  

Sen tắm nóng lạnh Caesar 

S383C hoặc mẫu tương 

đương. 

Bộ 1   

Gương phòng vệ sinh 

Caesar M113 hoặc tương 

đương (kích thước 

450x600 mm). 

Chiếc 1   

7 

Cung cấp và 

thay thế 

chậu rửa 

mặt 

- Tháo dỡ chậu cũ 

- Cung cấp và lắp đặt: 

Chậu Rửa Lavabo 

Viglacera VTL2/VI1T 

Chân Treo hoặc mẫu 

tương đương (509 x 437 x 

198 mm). 

Bộ 1   

8 

Vòi chậu, xi 

phông đa 

năng 

- Tháo dỡ Vòi chậu, xi 

phông - Cung cấp và lắp 

đặt: Vòi lavabo nóng lạnh 

KWG-LL5122 hoặc mẫu 

tương đương. 

Cái 1   

Số và ký hiệu: 1466/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 19/11/2025
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TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

9 

Cung cấp và 

thay thế bệt 

liền khối 

nhà vệ sinh 

- Tháo dỡ bệt cũ 

- Cung cấp và lắp đặt: 

Bồn cầu liền khối EHR-

B681, công nghệ tráng 

men, chống bám bẩn hoặc 

mẫu tương đương. 

Bộ 1   

10 

Cung cấp và 

lắp đặt mới 

điều hòa, 

đầy đủ phụ 

kiện ống 

đồng, bảo 

ôn và giá đỡ 

- Tháo dỡ điều hòa cũ 

- Cung cấp và lắp đặt: 

Điều hòa Funiki 

12000BTU 1 chiều HSC 

12TMU hoặc mẫu tương 

đương, đầy đủ phụ kiện 

ống đồng, bảo ôn và giá 

đỡ. 

Bộ 2   

Tổng tiến độ thực hiện công việc 07 ngày tính từ khi bắt đầu bàn giao mặt 

bằng thi công. 

2. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên A nhận đầy 

đủ chứng từ theo quy định của hợp đồng. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

Số và ký hiệu: 1466/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 19/11/2025
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TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

 
Tổng cộng giá trị 

sau thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Ngô Xuân Hiệp, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0984.666.367. 

- ĐT: 2033. 721.996  Fax: 2033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Hiệp 02. 

 

 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Số và ký hiệu: 1466/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 19/11/2025
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